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A. TÁI HIỆN, CỦNG CỐ:

1. Tính nhẩm:



2. Tính: 

	15 – 5 – 3 =.........
	16 – 2 – 5 =.........
	18 – 8 – 1 =.........

	15 – 8 =...............
	16 – 7 =…............
	18 – 9 =…............


3. Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

	10 – 1
	10 – 2 
	10 – 3 
	
	
	10 – 6 
	
	
	10 - 9

	11- 2
	
	11- 4
	11 – 5 
	
	
	11- 8
	

	12 – 3
	12 – 4 
	
	12 – 6
	12 – 7
	
	

	13 – 4 
	13 – 5 
	
	
	13 – 8 
	13 - 9

	14 – 5
	
	
	14 – 8
	14 – 9

	15 – 6
	
	15 - 8
	

	
	16 -8 
	16 - 9

	17-8
	

	18-9


4. Đặt rồi tính: 

	54 - 19
	44 - 37
	84 - 5
	64 - 6

	...........................
	...........................
	...........................
	...........................

	...........................
	...........................
	...........................
	...........................

	...........................
	...........................
	...........................
	...........................


5. Vườn nhà Lan có 17 quả bí xanh và bí đỏ, trong đó có 8 quả bí xanh. Hỏi vườn nhà Lan có bao nhiêu quả bí đỏ.






Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

6. Buổi sáng cửa hàng bán được 46 quyển truyện, buổi chiều cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 17 quyển truyện. Hỏi buồi chiều của hàng bán được bao nhiêu quyển truyện?

Bài giải

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

B. .....................................................................................................................................

C. KẾT NỐI

7. Tính:

	7 + 9 – 8 =……..
	6 + 9 – 8 =……..
	7 + 8 – 9 =……..
	8 + 8 – 7 =……..


8. Tìm lỗi sai:

	    46

-   18
	 85

-  7
	     97

   -   52
	

	   38
	15
	     35
	


	...........................
	...........................
	...........................

	...........................
	...........................
	...........................

	...........................
	...........................
	...........................


9. Nối phép tính với kết quả thích hợp:





























































































































































10. Huyền và Thủy cắt hoa để trang trí, Huyền cắt được 17 bông hoa, Thủy cắt được ít hơn Huyền 9 bông hoa. Hỏi:

a) Thủy cắt được bao nhiêu bông hoa?

Trả lời: ......................................................................................................................

b) Cả hai bạn cắt được bao nhiêu bông hoa?

Trả lời: ......................................................................................................................

c) Để có đủ 46 bông hoa, hai bạn phải căt thêm bao nhiêu bông hoa nữa?

Trả lời: ......................................................................................................................

TUẦN 14





15, 16, 17, 18 TRỪ ĐI MỘT SỐ.


PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 100. BẢNG TRỪ





17 – 9 =








17 – 8 =








19 – 9 =








15 – 8 =





16 – 8 =





18 – 9 =





15 – 7 =








15 – 6 =





16 - 9 =





16 – 7 =








46





19





57





28





86 - 29





74 - 55





38 - 19





67 - 39





76 - 19





70 - 51





35 - 7





57 - 38
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